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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 18 /12/2023


I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của
	A. Người tối cổ.	B. Người tinh khôn.	C. Người hiện đại.	D. Vượn người.
[bookmark: _Hlk153369696][bookmark: _Hlk153369872]Câu 2. Lưỡng Hà cổ đại là quốc gia nào ngày nay?
A. Iraq.                             B.Iran.                                 C. Kuwait.                          D. Syria.
[bookmark: _Hlk153369640]Câu 3. Ở Việt Nam, dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai được tìm thấy tại di chỉ văn hóa nào dưới đây?
	A.Sơn Vi.                           B. Ngườm.                          C. Hòa Bình.                     D.  Núi Đọ.
Câu 4. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến quan trọng nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
	B. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
	C. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
	D. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
Câu 5. Nơi khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập cổ đại là
	A. sông Ấn.                     	B. sông Ti-gơ-rơ.	C. sông Hằng.	D. sông Nin.
Câu 6. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
	A. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
	B. Có nhiều con sông lớn.
	C. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.
	D. Vùng ven biển có nhiều vũng và vịnh sâu, kín gió.
 Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
	A. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
	B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
	C. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
	D. Chôn cất người chết cùng với đồ tùy táng.
Câu 8. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
	A. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.	B. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.	D. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.
Câu 9. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là
	A. nhôm.	B. sắt.	C. đồng đỏ.	D. đồng thau.
[bookmark: _Hlk153096784]Câu 10. Phát minh quan trọng nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại còn có giá trị đến ngày nay?
	A. Kĩ thuật làm giấy.	B. Hệ thống 10 chữ số.
	C. Cách làm thủy lợi.	D. Hệ chữ cái la-tinh.
Câu 11. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời?
	A. Mộc tinh.                       B. Kim tinh.	C. Thổ tinh.	               D. Thuỷ tinh.
Câu 12. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
	A. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
	B. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
	C. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
	D. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
 Câu 13. Múi giờ nào có đường kinh tuyến gốc đi qua?
	A. Múi giờ số 0.                B. Múi giờ số 21.	C. Múi giờ số 6.             	D. Múi giờ số 7.



Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật trên Trái Đất theo chiều kinh tuyến?
    A. Giữ nguyên hướng chuyển động.
    B. Lệch về bên phải ở bán cầu Nam.	
    C. Bị lệch so với hướng ban đầu.
    D. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời?
	A. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.
	B. Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời gần 150 triệu km.
	C. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.
	D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.
Câu 16. Nơi nào sau đây có tốc độ tự quay của Trái Đất lớn nhất?
	A. Cực Bắc.                     B. Chí tuyến Bắc.	C. Cực Nam.	            D. Xích đạo.
Câu 17. Ai là người đầu tiên đưa ra bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu?
	A. Pi- ta- go.                    B. A-ri-xtốt.	C. Ga- li-lê.	            D. Cô-péc- nic.
Câu 18. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng mùa là do
	A. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông.
	B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
	C. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục.
	D. Trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng.
Câu 19. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	B. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	A. Thời gian quay một vòng của Trái Đất là 24 giờ.
	B. Trục quay của Trái Đất có chiều thẳng đứng.
	C. Trái Đất chuyển động từ tây sang đông.
	D. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
 Câu 1. (1,5 điểm) Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thủy? 
[bookmark: _Hlk153096411] Câu 2. (1 điểm) Nêu những thành tựu về kiến trúc của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Theo em, ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng phát minh nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?(Nêu 2 phát minh cụ thể)
Câu 3. 
[bookmark: _GoBack] a. (1 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của Trái Đất.
[bookmark: _Hlk153097460] b. (0,5) Theo em, tại sao ở nửa cầu Bắc, bờ sông bên phải thường bị xói lở nhiều nơi, hiện tượng này ở nửa cầu Nam thì ngược lại?
Câu 4. (1 điểm) Một trận bóng đá quốc tế bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc 8 giờ ngày 1/1/2023. Nếu xem truyền hình trực tiếp tại London, trận bóng này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
[bookmark: _Hlk153096855][bookmark: _Hlk153100491]Cho biết: - Hà Nội thuộc múi giờ số 7.
                - London thuộc múi giờ số 0.





	[bookmark: _Hlk152629772]
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[bookmark: _Hlk152630159]I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Lưỡng Hà cổ đại là quốc gia nào ngày nay?
A. Iraq.                             B.Iran.                                 C. Kuwait.                          D. Syria.
Câu 2. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
	A. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.	D. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.
Câu 3. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của
	A. Người hiện đại.	B. Người tối cổ.	C. Người tinh khôn.	D. Vượn người.
Câu 4. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là
	A. nhôm.	B. sắt.	C. đồng thau.	D. đồng đỏ.
Câu 5. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến quan trọng nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
	B. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
	C. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
	D. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
Câu 6. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
	A. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
	B. Vùng ven biển có nhiều vũng và vịnh sâu, kín gió.
	C. Có nhiều con sông lớn.
	D. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.
 Câu 7. Ở Việt Nam, dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai được tìm thấy tại di chỉ văn hóa nào dưới đây?
	A.Sơn Vi.                           B. Ngườm.                           C. Hòa Bình.                     D.  Núi Đọ.
Câu 8. Nơi khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập cổ đại là
	A. sông Nin.	B. sông Ti-gơ-rơ.	C. Sông Ấn.                     	D. sông Hằng.
[bookmark: _Hlk153098753]Câu 9. Phát minh quan trọng nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại còn có giá trị đến ngày nay?
     A. Hệ chữ cái la-tinh.	B. Kĩ thuật làm giấy.
	C. Hệ thống 10 chữ số.	D. Cách làm thủy lợi.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
	A. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
	B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
	C. Chôn cất người chết cùng với đồ tùy táng.
	D. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	A. Trục quay của Trái Đất có chiều thẳng đứng.
	B. Trái Đất chuyển động từ tây sang đông.
	C. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng.
	D. Thời gian quay một vòng của Trái Đất là 24 giờ.
Câu 12. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	B. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 13. Ai là người đầu tiên đưa ra bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu?
	A. Ga- li-lê.	            B. Cô-péc- nic.	            C. A-ri-xtốt.       	       D. Pi- ta- go.
Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật trên Trái Đất theo chiều kinh tuyến?

     A. Giữ nguyên hướng chuyển động.
	B. Bị lệch so với hướng ban đầu.	
	C. Lệch về bên phải ở bán cầu Nam.
	D. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.

Câu 15. Múi giờ nào có đường kinh tuyến gốc đi qua?
	A. Múi giờ số 0.	           B. Múi giờ số 6.	            C. Múi giờ số 21.	       D. Múi giờ số 7.
Câu 16. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng mùa là do
	A. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục.
	B. Trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng .
	C. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông.
	D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
Câu 17. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời ?
	A. Thuỷ tinh.	            B. Thổ tinh.	                        C. Mộc tinh.	                    D. Kim tinh.
Câu 18. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời?
	A. Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời gần 150 triệu km.
	B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.
	C. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.
	D. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.
Câu 19. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
	A. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
	B. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
	C. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
	D. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
Câu 20. Nơi nào sau đây có tốc độ tự quay của Trái Đất lớn nhất?
	A. Chí tuyến Bắc.	             B. Xích đạo.	                        C. Cực Bắc.	                   D. Cực Nam.
[bookmark: _Hlk152630629]II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Sự xuất hiện của kim loại đã có tác động như thế nào tới đời sống xã hội của con người?
[bookmark: _Hlk153339917]  Câu 2. (1 điểm) Nêu những thành tựu về kiến trúc của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Theo em, ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng phát minh nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?(Nêu 2 phát minh cụ thể)
 Câu 3. 
   a. (1 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của Trái Đất.
   b. (0,5) Theo em, tại sao ở nửa cầu Bắc, bờ sông bên phải thường bị xói lở nhiều nơi, hiện tượng này ở nửa cầu Nam thì ngược lạị?
Câu 4. (1 điểm) Một trận bóng đá quốc tế bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc 8 giờ ngày 1/1/2023. Nếu xem truyền hình trực tiếp tại Tokyo, trận bóng này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Cho biết: - Hà Nội thuộc múi giờ số 7.
                - Tokyo thuộc múi giờ số 9.
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến quan trọng nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
	B. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
	C. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
	D. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
Câu 2. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
	A. Vùng ven biển có nhiều vũng và vịnh sâu, kín gió.
	B. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.
	C. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
	D. Có nhiều con sông lớn.
Câu 3. Nơi khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập cổ đại là
	A. sông Ti-gơ-rơ.	B. Sông Ấn.                     	C. sông Hằng.	D. sông Nin.
Câu 4. Lưỡng Hà cổ đại là quốc gia nào ngày nay?
A. Iraq.                             B.Iran.                                 C. Kuwait.                          D. Syria.
Câu 5. Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại có nhiều phát minh quan trọng còn có giá trị đến ngày nay, như
	A. Hệ thống 10 chữ số.	B. Cách làm thủy lợi.
	C. Kĩ thuật làm giấy.	D. Hệ chữ cái la-tinh.
Câu 6. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của
	A. Người tinh khôn.	B. Người tối cổ.	C. Vượn người.	D. Người hiện đại.
Câu 7. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là
	A. đồng thau.	B. sắt.	C. đồng đỏ.	D. nhôm.
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
	A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
	B. Chôn cất người chết cùng với đồ tùy táng.
	C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
	D. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
Câu 9. Ở Việt Nam, dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai được tìm thấy tại di chỉ văn hóa nào dưới đây?
	A.Sơn Vi.                          B. Ngườm.                          C. Hòa Bình.                     D.  Núi Đọ.
Câu 10. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
	A. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.	D. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.
Câu 11. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng mùa là do
	A. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông.
	B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
	C. Trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng .
	D. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục.
Câu 12. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	B. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	D. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.



Câu 13. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật trên Trái Đất theo chiều kinh tuyến?
    A. Giữ nguyên hướng chuyển động.
	B. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.	
	C. Bị lệch so với hướng ban đầu.
	D. Lệch về bên phải ở bán cầu Nam.
Câu 14. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời ?
	A. Thuỷ tinh.	B. Thổ tinh.	C. Mộc tinh.	D. Kim tinh.
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời?
	A. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.
	B. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.
	C. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.
	D. Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời gần 150 triệu km.
Câu 16. Ai là người đầu tiên đưa ra bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu?
	A. A-ri-xtốt.	B. Ga- li-lê.	C. Pi- ta- go.	D. Cô-péc- nic.
Câu 17. Nơi nào sau đây có tốc độ tự quay của Trái Đất lớn nhất?
	A. Xích đạo.	B. Cực Bắc.	C. Chí tuyến Bắc.	D. Cực Nam.
Câu 18. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	A. Thời gian quay một vòng của Trái Đất là 24 giờ.
	B. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng.
	C. Trục quay của Trái Đất có chiều thẳng đứng.
	D. Trái Đất chuyển động từ tây sang đông.
Câu 19. Múi giờ nào có đường kinh tuyến gốc đi qua?
	A. Múi giờ số 0.	B. Múi giờ số 6.	C. Múi giờ số 7.	D. Múi giờ số 21.
Câu 20. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
	A. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
	B. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
	C. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
	D. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
[bookmark: _Hlk152630220]II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thủy? 
Câu 2. (1 điểm) Nêu những thành tựu về kiến trúc của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Theo em, ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng phát minh nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?(Nêu 2 phát minh cụ thể)
Câu 3. 
 a. (1 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của Trái Đất.
 b. (0,5) Theo em, tại sao ở nửa cầu Bắc, bờ sông bên phải thường bị xói lở nhiều nơi, hiện tượng này ở nửa cầu Nam thì ngược lạị?
Câu 4. (1 điểm) Một trận bóng đá quốc tế bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc 8 giờ ngày 1/1/2023. Nếu xem truyền hình trực tiếp tại London, trận bóng này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Cho biết: - Hà Nội thuộc múi giờ số 7.
                - London thuộc múi giờ số 0.
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của
	A. Người hiện đại.	B. Người tinh khôn.	C. Người tối cổ.	D. Vượn người.
Câu 2. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là
	A. đồng đỏ.	B. đồng thau.	C. nhôm.	D. sắt.
Câu 3. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
	A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.	D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.
Câu 4. Phát minh quan trọng nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại còn có giá trị đến ngày nay?
	A. Hệ thống 10 chữ số.	B. Cách làm thủy lợi.
	C. Kĩ thuật làm giấy.	D. Hệ chữ cái la-tinh.
Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
	A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
	B. Chôn cất người chết cùng với đồ tùy táng.
	C. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
	D. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
Câu 6. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
	A. Vùng ven biển có nhiều vũng và vịnh sâu, kín gió.
	B. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.
	C. Có nhiều con sông lớn.
	D. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
Câu 7. Lưỡng Hà cổ đại là quốc gia nào ngày nay?
A. Iraq.                             B.Iran.                                 C. Kuwait.                          D. Syria.
Câu 8. Ở Việt Nam, dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai được tìm thấy tại di chỉ văn hóa nào dưới đây?
	A.Sơn Vi.                          B. Ngườm.                          C. Hòa Bình.                     D.  Núi Đọ.
Câu 9. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến quan trọng nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
	B. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
	C. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
	D. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
Câu 10. Nơi khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập cổ đại là
	A. sông Hằng.	B. sông Ti-gơ-rơ.	C. Sông Ấn.                     	D. sông Nin.
Câu 11. Ai là người đầu tiên đưa ra bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu?
	A. Ga- li-lê.	B. Pi- ta- go.	C. Cô-péc- nic.	D. A-ri-xtốt.
Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời?
	A. Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời gần 150 triệu km.
	B. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.
	C. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.
	D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.
Câu 13. Nơi nào sau đây có tốc độ tự quay của Trái Đất lớn nhất?
	A. Chí tuyến Bắc.	B. Cực Nam.	C. Cực Bắc.	D. Xích đạo.



Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật trên Trái Đất theo chiều kinh tuyến?
     A. Giữ nguyên hướng chuyển động.
	B. Lệch về bên phải ở bán cầu Nam.	
	C. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.
	D. Bị lệch so với hướng ban đầu.
Câu 15. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	B. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
Câu 16. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	A. Thời gian quay một vòng của Trái Đất là 24 giờ.
	B. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng.
	C. Trục quay của Trái Đất có chiều thẳng đứng.
	D. Trái Đất chuyển động từ tây sang đông.
Câu 17. Múi giờ nào có đường kinh tuyến gốc đi qua?
	A. Múi giờ số 6.	B. Múi giờ số 21.	C. Múi giờ số 0.	D. Múi giờ số 7.
Câu 18. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng mùa là do
	A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
	B. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông.
	C. Trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng .
	D. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục.
Câu 19. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời ?
	A. Kim tinh.	B. Thuỷ tinh.	C. Thổ tinh.	D. Mộc tinh.
Câu 20. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
	A. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
	B. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
	C. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
	D. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Sự xuất hiện của kim loại đã có tác động như thế nào tới đời sống xã hội của con người?
  Câu 2. (1 điểm) Nêu những thành tựu về kiến trúc của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Theo em, ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng phát minh nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?(Nêu 2 phát minh cụ thể)
Câu 3. 
 a. (1 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của Trái Đất.
 b. (0,5) Tại sao ở nửa cầu Bắc bờ sông bên phải bị xói lở nhiều nơi ở nửa cầu Nam thì ngược lạị?
Câu 4. (1 điểm) Một trận bóng đá quốc tế bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc 8 giờ ngày 1/1/2023. Nếu xem truyền hình trực tiếp tại Tokyo, trận bóng này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Cho biết: - Hà Nội thuộc múi giờ số 7.
                - Tokyo thuộc múi giờ số 9.
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến quan trọng nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
	B. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
	C. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
	D. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
Câu 2. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là
	A. đồng thau.	B. đồng đỏ.	C. sắt.	D. nhôm.
Câu 3. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của
	A. Vượn người.	B. Người tối cổ.	C. Người tinh khôn.	D. Người hiện đại.
     Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
	A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
	B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
	C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
	D. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả về bầy người nguyên thủy?
	A. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người.
	B. Có người đứng đầu mỗi bầy người.
	C. Nhiều bầy người sống cạnh nhau tạo thành bộ lạc.
	D. Có sự phân công lao động giữa nam và nữ.
    Câu 6. Điều kiện tự nhiên của Lưỡng Hà cổ đại thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?
	A. Thủ công nghiệp.	B. Nông nghiệp.
	C. Thương nghiệp.	D. Mậu dịch hàng hải.
Câu 7. Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại có nhiều phát minh quan trọng còn có giá trị đến ngày nay, như
	A. Cách làm thủy lợi.	B. Hệ chữ cái la-tinh.
	C. Hệ thống 10 chữ số.	D. Kĩ thuật làm giấy.
Câu 8. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
	A. Có nhiều con sông lớn.
	B. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn.
	C. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
	D. Vùng ven biển có nhiều vũng và vịnh sâu, kín gió.
Câu 9. Nơi khởi nguồn của nền văn minh Ai Cập cổ đại là
	A. sông Nin.	B. sông Hằng.	C. Sông Ấn.                     	D. sông Ti-gơ-rơ.
Câu 10. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
	A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.	D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.
     Câu 11. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời ?
	A. Mộc tinh.                      B. Thuỷ tinh.	C. Kim tinh.		    D. Thổ tinh.
     Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời?
	A. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.
	B. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.
	C. Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời gần 150 triệu km.
	D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.
     Câu 13. Ai là người đầu tiên đưa ra bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu?
	A. A-ri-xtốt.	B. Cô-péc- nic.	C. Ga- li-lê.	                   D. Pi- ta- go.
     Câu 14. Nơi nào sau đây có tốc độ tự quay của Trái Đất lớn nhất?
	A. Xích đạo.	B. Cực Nam.	            C. Cực Bắc.	                    D. Chí tuyến Bắc.
    Câu 15. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	A. Trục quay của Trái Đất có chiều thẳng đứng.
	B. Trái Đất chuyển động từ tây sang đông.
	C. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng.
	D. Thời gian quay một vòng của Trái Đất là 24 giờ.
    Câu 16. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật trên Trái Đất theo chiều kinh tuyến?
    A. Giữ nguyên hướng chuyển động.
	B. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.	
	C. Lệch về bên phải ở bán cầu Nam.
	D. Bị lệch so với hướng ban đầu.
    Câu 17. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	B. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
    Câu 18. Múi giờ nào có đường kinh tuyến gốc đi qua?
	A. Múi giờ số 0.	      B. Múi giờ số 6.	     C. Múi giờ số 7.	        D. Múi giờ số 21.
    Câu 19. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
	A. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
	B. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
	C. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
	D. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
    Câu 20. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng mùa là do
	A. Trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng .
	B. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông.
	C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
	D. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
 Câu 1. (1,5 điểm) Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thủy? 
   Câu 2. (1 điểm) Nêu những thành tựu về kiến trúc của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Theo em, ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng phát minh nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?(Nêu 2 phát minh cụ thể)
Câu 3. 
   a. (1 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động quay quanh mặt trời của Trái Đất.
     b. (0,5) Theo em, tại sao ở nửa cầu Bắc, bờ sông bên phải thường bị xói lở nhiều nơi, hiện tượng này ở nửa cầu Nam thì ngược lại?
Câu 4. (1 điểm) Một trận bóng đá quốc tế bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc 8 giờ ngày 1/1/2023. Nếu xem truyền hình trực tiếp tại London, trận bóng này sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Cho biết: - Hà Nội thuộc múi giờ số 7.
                - London thuộc múi giờ số 0.



